
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng  

các tập thể và cá nhân năm học 2023-2024 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

 Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2022;  
 Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;  
 Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định 
biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 
31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen 
thưởng;  
 Căn cứ Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với 
ngành Giáo dục; 
 Căn cứ Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Phú Yên;  
 Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-ĐHPY ngày 25/7/2024 của Trường Đại học Phú 
Yên về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Phú 
Yên;  
 Căn cứ Biên bản số 04/BB-ĐHPY ngày 18/10/2024 của Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng Trường Đại học Phú Yên;  
 Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận (tặng) danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể và cá 
nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024:  
 - Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 20 tập thể.  
 - Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 11 cá nhân. 

- Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 149 cá nhân.  
 - Tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 51 cá nhân (Đính kèm danh sách). 

Điều 2. Tiền thưởng cho mỗi tập thể và cá nhân thực hiện theo Điều 54, Điều 58, 
Mục 2, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ và được cân đối 
trong Quỹ thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Phú Yên.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

UBND TỈNH PHÚ YÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

 
Số:          /QĐ-ĐHPY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Phú Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2024 
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Điều 4. Trưởng các đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Kế hoạch – Tài 
chính và các cá nhân, tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Lãnh đạo Trường; 
- Ban Biên tập website Trường; 
- Hội đồng TĐ-KT Trường; 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

TS. Trần Lăng 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 
NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHPY ngày 25 tháng 10 năm 2024  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên) 

 
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
1 Trần Lăng Hiệu trưởng Ban Giám hiệu 
2 Lê Đức Thoang Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu 
3 Nguyễn Văn Thưởng Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu 
4 Lê Dinh Dinh Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ 
5 Nguyễn Như Ý Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ 
6 Nguyễn Thị Thùy Dương Nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ 
7 Nguyễn Thành Huân Nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ 
8 Võ Thị Tâm Nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ 
9 Đỗ Thị Bích Vi Nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ 

10 Đặng Quang Dưỡng Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản trị 
11 Nguyễn Hoài Uyên Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản trị 
12 Đàm Văn Hội Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
13 Ngô Thị Bích Thành Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
14 Trần Văn Hiền Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
15 Phạm Thị Thanh Nhàn Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
16 Nguyễn Hưng Đan Thanh Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
17 Kiều Thị Liến Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
18 Nguyễn Thị Bích Hảo Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
19 Nguyễn Khắc Hiếu Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
20 Nguyễn Thị Mẫn Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
21 Nguyễn Thế Anh Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
22 Vương Nhật Quang Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
23 Nguyễn Văn Việt Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
24 Đặng Văn Tý Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
25 Nguyễn Thị Oanh Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
26 Trần Trọng Bắc Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
27 Đỗ Trọng Đăng Trưởng phòng Phòng Đào tạo 
28 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo 
29 Nguyễn Thành Luân Nhân viên Phòng Đào tạo 
30 Lê Thị Sang Nhân viên Phòng Đào tạo 
31 Huỳnh Thị Thu Nhân viên Phòng Đào tạo 
32 Hoàng Tuấn Sinh Nhân viên Phòng Đào tạo 
33 Nguyễn Thị Quỳnh Uyên Nhân viên Phòng Đào tạo 
34 Lê Thị Ngọc Tâm Nhân viên Phòng Đào tạo 
35 Trần Thị Thanh Nga Nhân viên Phòng Đào tạo 
36 Huỳnh Thị Thu Thảo Nhân viên Phòng Đào tạo 
37 Trần Văn Tàu Trưởng phòng Phòng QLKH&HTQT 
38 Nguyễn Thị Thảo Linh Phó Trưởng phòng Phòng QLKH&HTQT 
39 Nguyễn Thị Mai Trúc Nhân viên Phòng QLKH&HTQT 
40 Lê Đức Toàn Nhân viên Phòng QLKH&HTQT 
41 Võ Thị Thu Em Nhân viên Phòng QLKH&HTQT 
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42 Lê Bạt Sơn Phó Trưởng phòng Phòng Công tác HSSV 
43 Nguyễn Huy Vũ Phó Trưởng phòng Phòng Công tác HSSV 
44 Đỗ Hoàng Trúc Vi Nhân viên Phòng Công tác HSSV 
45 Nguyễn Nữ Quỳnh Đoan Nhân viên Phòng Công tác HSSV 
46 Nguyễn Thị Thu Thảo Nhân viên Phòng Công tác HSSV 
47 Huỳnh Thị Huyền Trang Nhân viên Phòng Công tác HSSV 
48 Đàm Lê Huấn Nhân viên Phòng Công tác HSSV 
49 Ngô Lệ Hồng Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính 
50 Lê Thị Thanh Trà Nhân viên Phòng Kế hoạch – Tài chính 
51 Võ Thị Thúy Hằng Nhân viên Phòng Kế hoạch – Tài chính 
52 Trương Thị Thu Trang Nhân viên Phòng Kế hoạch – Tài chính 
53 Nguyễn Thị Kim Khuê Nhân viên Phòng Kế hoạch – Tài chính 
54 Lương Thị Minh Thơ Nhân viên Phòng Kế hoạch – Tài chính 
55 Huỳnh Minh Giảng Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng 
56 Trịnh Minh Thiên Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng 
57 Nguyễn Văn Hoàng Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng 
58 Nguyễn Thị Hồng Trinh Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng 
59 Trần Thị Thanh Tâm Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng 
60 Huỳnh Thị Oanh Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng 
61 Nguyễn Thị Kim Triển Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng 
62 Mạnh Thị Liên Hải Giám đốc Thư viện 
63 Trần Thị Tuyết Chi Nhân viên Thư viện 
64 Trần Công Khoa Nhân viên Thư viện 
65 Nguyễn Thị Mỹ Phiên Nhân viên Thư viện 
66 Đào Nhật Kim Tổng Biên tập Tạp chí khoa học 
67 Phan Thị Thùy Linh Nhân viên Tạp chí khoa học 
68 Nguyễn Minh Cường Trưởng khoa Khoa GDTC & GDQP 
69 Nguyễn Quốc Trầm Trưởng Bộ môn Khoa GDTC & GDQP 
70 Nguyễn Ngọc Sách Giảng viên Khoa GDTC & GDQP 
71 Lê Đức Hiếu Giảng viên Khoa GDTC & GDQP 
72 Phạm Minh Quang Giảng viên Khoa GDTC & GDQP 
73 Lương Tấn Thu Trưởng Bộ môn Khoa Kinh tế 
74 Đinh Thị Như Quỳnh Trưởng Bộ môn Khoa Kinh tế 
75 Nguyễn Thị Nguyệt Thu Giảng viên Khoa Kinh tế 
76 Nguyễn Thị Hoà Bình Giảng viên Khoa Kinh tế 
77 Đỗ Thị Phương Uyên Giảng viên Khoa Kinh tế 
78 Văn Thị Phương Như Trưởng khoa Khoa Khoa học tự nhiên 
79 Lê Thanh Sơn  Phó Trưởng khoa  Khoa Khoa học tự nhiên 
80 Trần Thị Gia Lâm Trưởng Bộ môn Khoa Khoa học tự nhiên 
81 Phan Quỳnh Trâm Trưởng Bộ môn Khoa Khoa học tự nhiên 
82 Đào Thị Hải Yến Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên 
83 Dương Thị Oanh Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên 
84 Phùng Xuân Lễ Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên 
85 Huỳnh Thị Ngọc Ni Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên 
86 Nguyễn T Nguyên Thảo Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên 
87 Lê Hào Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên 
88 Đào Lệ Tuyền Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên 
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89 Nguyễn Hoàng Minh Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên 
90 Trần Xuân Hồi Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên 
91 Võ Thị Ngọc Hoa Phó Trưởng khoa Khoa KHXH và nhân văn 
92 Nguyễn Thị Ái Thoa Trưởng Bộ môn Khoa KHXH và nhân văn 
93 Đỗ Thị Minh Trang Phó Trưởng Bộ môn Khoa KHXH và nhân văn 
94 Nguyễn Thị Lê Nin  Giảng viên Khoa KHXH và nhân văn 
95 Nguyễn Văn Tổng Giảng viên Khoa KHXH và nhân văn 
96 Võ Nguyễn Bích Duyên Giảng viên Khoa KHXH và nhân văn 
97 Nguyễn Huy Phương Giảng viên Khoa KHXH và nhân văn 
98 Phan Ánh Nguyễn Giảng viên Khoa KHXH và nhân văn 
99 Đoàn Thị Mỹ Dung Giảng viên Khoa KHXH và nhân văn 

100 Đoàn Thị Như Hoa Giảng viên Khoa KHXH và nhân văn 
101 Lê Văn Đáng Giảng viên Khoa KHXH và nhân văn 
102 Phạm Phước Triêm Giảng viên Khoa KHXH và nhân văn 
103 Trương Thị Thu Thanh Nhân viên Khoa KHXH và nhân văn 
104 Mai Thị Lê Hải Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm 
105 Nguyễn Thị Ngạn Trưởng Bộ môn Khoa Sư phạm 
106 Nguyễn Thái Bình Nhân viên Khoa Sư phạm 
107 Phan Thị  Lan Giảng viên Khoa Sư phạm 
108 Phạm Ngọc Thịnh Giảng viên Khoa Sư phạm 
109 Châu Thị Hồng Nhự Giảng viên Khoa Sư phạm 
110 Phan Thị Thanh Thúy Giảng viên Khoa Sư phạm 
111 Tôn Nữ Cẩm Hường Giảng viên Khoa Sư phạm 
112 Trần Thị Phượng Nga Giảng viên Khoa Sư phạm 
113 Nguyễn Thị Hiền Giảng viên Khoa Sư phạm 
114 Đào Thị Kim Chi Giảng viên Khoa Sư phạm 
115 Đào Văn Phượng Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị 
116 Nguyễn Thị Trang Giảng viên Khoa Lý luận chính trị 
117 Ngô Thị Kim Phượng Giảng viên Khoa Lý luận chính trị 
118 Võ Thị Tem Giảng viên Khoa Lý luận chính trị 
119 Nguyễn Thị Phương Vi Giảng viên Khoa Lý luận chính trị 
120 Lương Thị Mai Loan Giảng viên Khoa Lý luận chính trị 
121 Châu Văn Đôn Trưởng Khoa Khoa Ngoại ngữ 
122 Nguyễn Thị Hạnh Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ 
123 Hồng Ái Nga Phó Trưởng Bộ môn Khoa Ngoại ngữ 
124 Lê Thị Băng Tâm Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 
125 Hồ Thị Việt Luận Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 
126 Phan Thị Tuyết Trân Nhân viên Khoa Ngoại ngữ 
127 Phạm Như Quỳnh Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 
128 Hoàng Liên Hương Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 
129 Trần Lê Anh Thư Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 
130 Lê Hạnh Duyên Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 
131 Mai Thị Thùy Linh Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 
132 Trần Xuân Hiệp Phó Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 
133 Võ Thị Hồng Loan Trưởng Bộ môn Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 
134 Lê Thị Kim Anh Phó Trưởng Bộ môn Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 
135 Phan Thị Thanh Thủy Giảng viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 
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136 Trần Minh Cảnh Giảng viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 
137 Nguyễn Minh Thức Giảng viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 
138 Nguyễn Quốc Dũng Giảng viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 
139 Hồ Thị Duyên Giảng viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 
140 Lương Thị Ánh Tuyết Trưởng khoa Khoa Nông nghiệp 
141 Nguyễn Thị Liên  Trưởng khoa Khoa Giáo dục mầm non 
142 Huỳnh Thị Diệu Duyên Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non 
143 Huỳnh Thị Như Huyền  Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non 
144 Lê Thị Hoàng Điệp  Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non 
145 Nguyễn Khánh Hy Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non 
146 Phan Thị Lan Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non 
147 Trần Thị Hồng Vân Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non 
148 Nguyễn Thành Vinh Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non 
149 Nguyễn Xuân Thành Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non 

Danh sách này có 149 cá nhân 
 
 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐẠT DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 
NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHPY ngày 25 tháng 10 năm 2024  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên) 

 
TT Đơn vị Ghi chú 
1 Phòng Tổ chức cán bộ  
2 Phòng Hành chính - Quản trị  
3 Phòng Đào tạo  
4 Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế  
5 Phòng Công tác Học sinh - sinh viên  
6 Phòng Kế hoạch - Tài chính  
7 Phòng Quản lý chất lượng  
8 Thư viện  
9 Tạp chí khoa học  

10 Khoa Giáo dục Thể chất và Giáo dục quốc phòng  
11 Khoa Kinh tế  
12 Khoa Khoa học tự nhiên  
13 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn  
14 Khoa Sư phạm  
15 Khoa Lý luận chính trị  
16 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ  
17 Khoa Nông nghiệp  
18 Khoa Giáo dục Mầm non  
19 Khoa Ngoại ngữ  
20 Trường Đại học Phú Yên  

Danh sách có 20 đơn vị 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ 
NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHPY ngày 25 tháng 10 năm 2024  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên) 

  
 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
1 Đỗ Trọng Đăng Trưởng phòng Phòng Đào tạo 
2 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo 
3 Đỗ Hoàng Trúc Vi Nhân viên Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên 
4 Lê Thị Thanh Trà Nhân viên Phòng Kế hoạch - Tài chính 
5 Phan Thị Thuỳ Linh Nhân viên Tạp chí khoa học 
6 Võ Nguyễn Bích Duyên Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn 
7 Đỗ Thị Minh Trang Phó Trưởng Bộ môn Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn 
8 Đào Thị Hải Yến Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên 
9 Nguyễn Thị Trang Giảng viên Khoa Lý luận chính trị 

10 Nguyễn Thị Liên Trưởng khoa Khoa Giáo dục mầm non 
11 Lê Thị Hoàng Điệp Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non 

Danh sách có 11 cá nhân 
 
 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆU TRƯỞNG TẶNG GIẤY KHEN 
NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHPY ngày 25 tháng 10 năm 2024  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên) 

 
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
1 Lê Đức Thoang Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu 
2 Nguyễn Như Ý Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ 
3 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ 
4 Nguyễn Thị Mẫn Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
5 Trần Văn Hiền Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
6 Đặng Văn Tý Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
7 Nguyễn Khắc Hiếu Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
8 Nguyễn Văn Việt Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị 
9 Đỗ Trọng Đăng Trưởng phòng Phòng Đào tạo 

10 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo 
11 Nguyễn Thành Luân Nhân viên Phòng Đào tạo 
12 Lê Thị Sang Nhân viên Phòng Đào tạo 
13 Lê Thị Ngọc Tâm Nhân viên Phòng Đào tạo 
14 Trần Văn Tàu Trưởng phòng Phòng QLKH&HTQT 
15 Nguyễn Thị Thảo Linh Phó Trưởng phòng Phòng QLKH&HTQT 
16 Đỗ Hoàng Trúc Vi Nhân viên Phòng Công tác HSSV 
17 Nguyễn Nữ Quỳnh Đoan Nhân viên Phòng Công tác HSSV 
18 Ngô Lệ Hồng Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính 
19 Lê Thị Thanh Trà Nhân viên Phòng Kế hoạch – Tài chính 
20 Trần Thị Thanh Tâm Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng 
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21 Huỳnh Thị Oanh Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng 
22 Trần Công Khoa Nhân viên Thư viện 
23 Phan Thị Thuỳ Linh Nhân viên Tạp chí khoa học 
24 Phạm Minh Quang Giảng viên Khoa GDTC&GDQP 
25 Lê Đức Hiếu Giảng viên Khoa GDTC&GDQP 
26 Nguyễn Thị Nguyệt Thu Giảng viên Khoa Kinh tế 
27 Văn Thị Phương Như Trưởng khoa Khoa Khoa học tự nhiên 
28 Lê Thanh Sơn Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học tự nhiên 
29 Trần Thị Gia Lâm Trưởng Bộ môn Khoa Khoa học tự nhiên 
30 Phan Quỳnh Trâm Trưởng Bộ môn Khoa Khoa học tự nhiên 
31 Dương Thị Oanh Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên 
32 Huỳnh Thị Ngọc Ni Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên 
33 Đào Thị Hải Yến Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên 
34 Đỗ Thị Minh Trang Phó Trưởng Bộ môn Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn 
35 Võ Nguyễn Bích Duyên Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn 
36 Nguyễn Thị Lê Nin Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn 
37 Phan Ánh Nguyễn Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn 
38 Châu Thị Hồng Nhự Giảng viên Khoa Sư phạm 
39 Phan Thị Thanh Thúy Giảng viên Khoa Sư phạm 
40 Phạm Ngọc Thịnh Giảng viên Khoa Sư phạm 
41 Nguyễn Thái Bình Giảng viên Khoa Sư phạm 
42 Đào Văn Phượng Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị 
43 Nguyễn Thị Trang Giảng viên Khoa Lý luận chính trị 
44 Châu Văn Đôn Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ 
45 Hồng Ái Nga Phó Trưởng Bộ môn Khoa Ngoại ngữ 
46 Trần Lê Anh Thư Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 
47 Trần Xuân Hiệp Phó Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
48 Nguyễn Quốc Dũng Giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
49 Lương Thị Ánh Tuyết Trưởng khoa Khoa Nông nghiệp 
50 Nguyễn Thị Liên Trưởng khoa Khoa Giáo dục mầm non 
51 Lê Thị Hoàng Điệp Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non 

Danh sách có 51 cá nhân 
 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC HIỆU TRƯỞNG TẶNG GIẤY KHEN 
NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHPY ngày 25 tháng 10 năm 2024  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên) 

  
TT Đơn vị Ghi chú 
1 Phòng Tổ chức cán bộ  
2 Phòng Hành chính - Quản trị  
3 Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế  
4 Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên  
5 Phòng Kế hoạch - Tài chính  
6 Phòng Quản lý chất lượng  
7 Khoa Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng  
8 Khoa Kinh tế  
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9 Khoa Khoa học tự nhiên  
10 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn  
11 Khoa Lý luận chính trị  
12 Khoa Ngoại ngữ  
13 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ  
14 Khoa Nông nghiệp  
15 Khoa Giáo dục Mầm non  

Danh sách có 15 đơn vị 
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